








































































































UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:           /BC-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Thực hiện chức năng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định như sau: 

- Tên dự thảo văn bản: Nghị quyết ban hành quy định một số mức chi 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Thái 

Nguyên. 

- Cơ quan ban hành văn bản: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan trình văn bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

- Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo: Sở Tài chính 

- Cơ quan phối hợp soạn thảo: không. 

- Tiếp nhận hồ sơ thẩm định: ngày 09/6/2021 kèm theo Công văn số 

2217/STC-HCSN ngày 09 /6/2021 của Sở Tài chính. 

- Tình trạng hồ sơ đề nghị thẩm định (bổ sung ngày 16/6/2021): đầy đủ. 

Phần thứ nhất 

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

Phù hợp 

II. TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP VÀ TÍNH THỐNG NHẤT CỦA 

DỰ THẢO VĂN BẢN TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

1. Thẩm quyền ban hành 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ khoản 5, Điều 8 Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: “5. Căn cứ tình 

hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa 

phương”. 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết trên là đúng thẩm quyền. 

2. Căn cứ ban hành 
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- Không cần thiết sử dụng Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020. Lý do: căn cứ Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2015 là đã đủ cơ sở pháp lý để đảm bảo và xác 

định về thẩm quyền ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Nội dung cụ thể 

- Đề nghị nghiên cứu lược bỏ khoản 2 Điều 1 dự thảo Quy định kèm theo 

Nghị quyết: “Các nội dung khác  không quy định tại Nghị quyết này thực hiện 

theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức” để đảm bảo nguyên tắc  quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật 

ban hành văn bản QPPL: “Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội 

dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội 

dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác”. Về nguyên tắc 

xây dựng văn bản pháp luật, nội dung này không cần thiết và không có giá trị về 

hiệu lực pháp luật. 

Về mức chi nước uống phục vụ lớp học (điểm a khoản 2 Điều 2) 

Mức chi nước uống phục vụ lớp học, dự thảo viện dẫn Nghị quyết 

11/2017/NQ-HĐND. Tuy nhiên Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND chỉ quy định 

mức chi giải khát giữa giờ đối với hội nghị. Khoản 3 Điều 12 Thông tư 

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội 

nghị cũng quy định mức chi giải khát giữa giờ đối với hội nghị. Đề nghị cơ 

quan soạn thảo nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp nội dung này. 

Về chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát thực tế (điểm f khoản 2 Điều 2) 

Mức hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi 

thực tế được dự thảo thảo viện dẫn Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND. Tuy nhiên, 

phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND quy định chế độ công 

tác phí, chế độ chi hội nghị. Do vậy, để đảm bảo thuận lợi trong tra cứu và áp 

dụng thống nhất nội dung chi, đề nghị dự thảo chỉ rõ áp dụng quy định cụ thể 

nào của Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND. 

Dự thảo nghị quyết là căn cứ quan trọng để các cơ quan, đơn vị thống nhất 

áp dụng trên địa bàn tỉnh. Do đó cần có sự rà soát, phân tích, đánh giá cụ thể 

để tham mưu quy định đầy đủ về đối tượng điều chỉnh; tạo thuận lợi cho các 

cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc chi tiêu 

tài chính hiện hành. 

III. NGÔN NGỮ, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày văn bản theo h Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật và Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-

CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể: 
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- Trình bày thể thức văn bản theo mẫu số 17 phụ lục I Nghị định 

154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Nghị quyết số…; gạch phân biệt phần phần 

tên gọi và nội dung quy định ); 

- Viết hoa “Quy định” trong tên gọi của Nghị quyết. 

Phần thứ hai 

KẾT LUẬN THẨM ĐỊNH 

1. Về thực hiện các trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

- Về đề nghị xây dựng văn bản: Đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện thủ 

tục đề nghị xây dựng văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, Quyết định 59/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên, 

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND ngày 27/6/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND. 

- Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn 

bản: được thực hiện đảm bảo theo quy định.  

- Về đăng thông tin về nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 

ban nhân dân tỉnh: đã thực hiện theo quy định. 

2. Về điều kiện trình dự thảo 

- Đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo: 

+ Nghiên cứu, phân tích, tiếp thu ý kiến thẩm định để tham mưu cho phù 

hợp với các quy định hiện hành và điều kiện cụ thể của địa phương.  

+ Xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định khi trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định.  

+ Gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh 

lý đến Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 130 Luật ban hành văn bản QPPL năm 

2015 được sửa đổi bởi Khoản 40 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật sửa đổi 2020. 

- Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp tham mưu, đối chiếu 

các nội dung trình dự thảo đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 

trong hệ thống pháp luật. 

- Sau khi các nội dung thẩm định, giải trình được thống nhất, làm rõ, dự 

thảo đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh quyết định theo thẩm quyền. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành quy 

định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức của tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính (tham mưu); 

- Đ/c Hằng (GĐ); 

- Đ/c Sơn (PGĐ); 

- Lưu: VT, XD&KTrVB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Sơn 
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